
 

PHỤ LỤC 

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH  

(Ban hành kèm theo Quyết đ nh số  151 Q -SXD ngày  01/8/2023 của Giám đốc  

Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh)  

  

STT  Nhóm  Cấp bậc 

bình 

quân  

Đơn giá nhân công xây dựng 

  

bình quân theo khu vực  

Vùng III  Vùng IV  

I  
NHÓM NHÂN CÔNG XÂY 

DỰNG  

  

  
    

1.1  Nhóm I  3,5/7  279.700  269.300  

1.2  Nhóm II  3,5/7  283.100  272.600  

1.3  Nhóm III  3,5/7  286.600  275.900  

1.4  Nhóm IV        

   
Nhóm vận hành máy, thiết bị thi 

công xây dựng  

  

3,5/7  
290.000  279.200  

   Nhóm lái xe các loại  2/4  290.000  279.200  

II  NHÓM NHÂN CÔNG KHÁC        

2.1  Vận hành tàu, thuyền        

   Thuyền trưởng  1,5/2  443.000  422.000  

  Thuyền phó  1,5/2  426.900  406.500  

   Thủy thủ, thợ máy, thợ điện   2/4  343.500  327.200  

   

Máy trưởng, máy I, máy II, điện 

trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ 

thuật viên cuốc II tàu sông  

  

 1,5/2  343.500  327.200  

  

Máy trưởng, máy I, máy II, điện 

trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ 

thuật viên cuốc II tàu biển  

  

 1,5/2  343.500  327.200  

2.2  Thợ lặn  2/4  587.000  562.000  
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2.3  Kỹ sư  4/8  299.200  287.500  

2.4  Nghệ nhân  1,5/2  527.000  502.000  

  

GHI CHÚ:  

- Đơn giá nhân công xây dựng trong bảng trên được xác định theo 

phương pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng tại Phụ lục số IV, Thông tư 

số  

13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp 

xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. Trong quá 

trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công trên thị trường của 

tỉnh thì Sở Xây dựng sẽ xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.  

- Địa bàn tỉnh Hà Tĩnh chia thành 02 Vùng, gồm có Vùng III và 

Vùng IV theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 

12/06/2022).  

+ Vùng III: Thành phố Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh 

+ Vùng IV: Gồm các huyện, thị xã còn lại.  

- Đơn giá nhân công xây dựng trong bảng trên là đơn giá nhân công 

được xác định với thời gian làm việc một ngày là 8 giờ và một tháng là 26 ngày; 

đã bao gồm các khoản bảo hiểm thuộc trách nhiệm của người lao động phải nộp 

theo quy định và chưa bao gồm các khoản bảo hiểm mà người sử dụng lao động 

phải nộp đã được tính trong chi phí chung (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn).  
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